
GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NAM 
 

1- Khám lâm sàng với Bác sỹ đa khoa hoặc chuyên 
khoa/ Clinical examination with General 
Practitioner or Specialist: 

- Khám và tư vấn tổng quát/ Physical 
examination 

- Kiểm tra huyết áp/ Arterial blood pressure 
- Kiểm tra chỉ số cơ thể /Body mass index 

(BMI) 
- Kiểm tra răng miệng /Dental exam 
- Kiểm tra tai mũi họng/ Ear, nose and 

throat exam 
- Đo thị lực và sắc giác / Vision test and 

color check 
2- Cận lâm sàng/ Investigations: 

- Công thức máu toàn phần /FBC (Full blood 
count) 

- Men Gan /Liver enzymes: ALT, AST 
- Men Gan/ Liver enzymes: GGT 
- Định lượng kháng thể HBsAg/ Hepatitis B 

surface antigen (HBsAg) 
- Chức năng thận/ Kidney function: 

Creatinin 
- Mỡ máu toàn phần/ Lipid profile: Total 

Cholesterol, HDL-Cholesterol, LDL-
Cholesterol, Tryglicerides 

- Acid Uric /Uric Acid  
- Đường huyết lúc đói /Fasting blood 

glucose 
- Phân tích nước tiểu/ Urine Analysis 

(dipstick)  
 

3-Chẩn đoán hình ảnh/Diagnostic imaging 
- Chụp tim phổi/ Chest X-Ray 
- Siêu âm ổ bụng/Abdominal ultrasound  
- Siêu âm tiền liệt tuyến/ Prostate 

echography 
- Điện tâm đồ/ Resting ECG 

 
4. Giải thích kết quả và tư vấn với bác sỹ Đa khoa/ 
Test explanation and recommendation by General 
Practioner 

GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP DÀNH CHO NỮ 
 

1- Khám lâm sàng với Bác sỹ đa khoa hoặc chuyên 
khoa/ Clinical examination with General 
Practitioner or Specialist: 

- Khám và tư vấn tổng quát/ Physical 
examination 

- Kiểm tra huyết áp/ Arterial blood pressure 
- Kiểm tra chỉ số cơ thể /Body mass index 

(BMI) 
- Kiểm tra răng miệng /Dental exam 
- Kiểm tra tai mũi họng/ Ear, nose and 

throat exam 
- Đo thị lực và sắc giác / Vision test and 

color check 
- Kiểm tra vú cho nữ /Breast examination 

(for female only) 
2- Cận lâm sàng/ Investigations: 

- Công thức máu toàn phần /FBC (Full blood 
count) 

- Men Gan /Liver enzymes: ALT, AST 
- Men Gan/ Liver enzymes: GGT 
- Định lượng kháng thể HBsAg/ Hepatitis B 

surface antigen (HBsAg) 
- Chức năng thận/ Kidney function: 

Creatinin 
- Mỡ máu toàn phần/ Lipid profile: Total 

Cholesterol, HDL-Cholesterol, LDL-
Cholesterol, Tryglicerides 

- Acid Uric /Uric Acid  
- Đường huyết lúc đói /Fasting blood 

glucose 
- Phân tích nước tiểu/ Urine Analysis 

(dipstick)  
 

3. Chẩn đoán hình ảnh/Diagnostic imaging 
- Chụp tim phổi/ Chest X-Ray 
- Siêu âm ổ bụng/Abdominal ultrasound  
- Siêu âm tuyến giáp /Thyroid ultrasound 
- Siêu âm phần phụ/ Gynecology 

echography 
- Điện tâm đồ/ Resting ECG 

 
4. Giải thích kết quả và tư vấn với bác sỹ Đa khoa/ 
Test explanation and recommendation by General 
Practioner 

 


